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1. Lý do chọn đề tài
Ngày 7.9.1970, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm thành công chương trình truyền hình đen trắng đầu tiên, đây là dấu mốc lịch sử đã ghi nhận, Truyền hình Việt Nam ra đời, đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với các loại hình báo chí khác, Truyền hình Việt Nam ra đời đúng vào thời điểm quyết định của lịch sử dân tộc đang rất cần có thêm loại báo hình làm phương tiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành thắng lợi toàn diện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
Quá trình hình thành và phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đi cùng với những giai đoạn thăng trầm của lịch sử dân tộc và đã có những đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thước phim tư liệu lịch sử và chương trình truyền hình được phát sóng đều đặn hàng ngày là kết quả lao động sáng tạo của nhiều thế hệ, nhất là đối với thế hệ đầu tiên đặt nền móng gây dựng sự nghiệp truyền hình. Từ một tổ làm truyền hình buổi ban đầu, phát triển thành Ban Biên tập Vô tuyến truyền hình (1971) và sau đó trở thành Đài Truyền hình Trung ương (1977), Đài THVN (1987), những người làm truyền hình đều trở thành “người chép sử bằng hình ảnh”, màn ảnh nhỏ là tấm gương phản ánh đời sống xã hội. Các thế hệ của Đài THVN đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh. Đài THVN không chỉ là công cụ của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng mà còn là diễn đàn của nhân dân, là chiếc cầu nối liền với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè thế giới. Vượt qua mọi khoảng cách địa lý, làn sóng của Đài THVN đã cất lên tiếng nói của một quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền. 
Nhưng lịch sử không chỉ từ ký ức, mà còn là những bài học tổng kết kinh nghiệm, vốn quý, là động lực cho con đường hướng tới tương lai. Bước vào thế kỷ XXI, khoa học công nghệ phát triển ở trình độ cao, các phương tiện nghe nhìn trở nên mới mẻ, năng động, hiệu dụng, là cơ hội đồng thời cũng là thách thức của Đài THVN. Mặt khác, thế giới đang trong thời đại bùng nổ thông tin, những công nghệ mới cho phép cá nhân hóa, di động hóa, kết nối và tương tác tức thời, làm thay đổi cơ bản phương thức giao tiếp xã hội, định hướng toàn bộ các hoạt động truyền thông đa chiều giữa các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp và qua đó làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước. Sự thay đổi của công nghệ truyền hình và sự phát triển của các loại hình báo chí truyền thông đã làm gia tăng nhanh chóng vai trò, vị thế của nó trong đời sống xã hội, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, Đài THVN phải làm gì để giữ vững vai trò và vị thế ấy ?

Quá trình hình thành, phát triển của Đài THVN là lịch sử của quá trình đi từ không đến có, từ khó khăn đến phát triển ổn định và vươn lên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của một đài truyền hình quốc gia. Mặc dù cho đến nay chưa có một công trình chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống về vấn đề này, nhưng đã có nhiều tác phẩm, bài viết và công trình khoa học đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến đề tài này từ nhiều góc độ và mức độ khác nhau. 

Với mong muốn có một cái nhìn tổng quan, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đài THVN, qua đó, luận án đúc rút được một số nhận xét và bài học kinh nghiệm làm cơ sở thực tiễn cho công tác quản lý, khai thác, quy hoạch truyền hình trong thời đại bùng nổ truyền thông đa phương tiện hiện nay, và cũng là để góp phần “khỏa lấp” khoảng trống về mảng vấn đề quan trọng mà đến nay vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện. 

Xuất phát từ những lý do trên, tôi quyết định chọn vấn đề: “Quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN (1970-2010)” để làm đề tài luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu

Luận án nhằm phục dựng quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN từ năm 1970 đến năm 2010; Làm sáng rõ vị trí, vai trò của Đài THVN với tư cách là một kênh thông tin quan trọng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, góp phần phục vụ công cuộc XD và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với mục đích nghiên cứu trên, luận án có nhiệm vụ:

- Phân tích làm rõ một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về tính tất yếu đưa tới sự hình thành và phát triển của Đài THVN;

- Phục dựng các giai đoạn phát triển của Đài THVN;

- Làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, vai trò quản lý của Nhà nước đối với quá trình hình thành, phát triển của Đài THVN từ năm 1970 đến năm 2010;

- Nghiên cứu, khái quát được một số nhận xét và đúc kết bài học kinh nghiệm.

3. Đối t​ượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối t​ượng nghiên cứu

Quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN.

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Không gian: Đài THVN, trên lãnh thổ Việt Nam.

- Thời gian: Từ năm 1970 đến năm 2010.
4. Cơ sở lý luận, nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu
4.1. Cơ sở lý luận
Luận án này dựa trên nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối - chủ trương của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước đối với báo chí cách mạng và hoạt động của báo chí, trong đó có “báo hình”. 
4.2. Nguồn tài liệu

- Các Văn kiện của Đảng và Nhà nước có liên quan đến báo chí, truyền hình.

- Ký sự, phóng sự, hồi tưởng của các thế hệ cán bộ làm truyền hình từ 1966 đến năm 2010.

- Báo cáo tổng kết hằng năm của Đài THVN.

- Những tác phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học của các học giả trong và ngoài nước về truyền hình. 
4.3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của luận án là phương pháp lịch sử và logic; kết hợp chặt chẽ hai phương pháp đó. Khi trình bày về quá trình hình thành Đài THVN thì chú trọng phương pháp lịch sử, khi phân tích luận giải về cơ sở hình thành và phát triển trong nội dung thì chú trọng phương pháp logic. Bên cạnh đó, luận án còn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phỏng vấn nhân chứng, khảo sát thực tiễn.
5. Đóng góp của luận án
- Về lý luận

+ Khái quát lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN từ năm 1970 đến năm 2010.

+ Khẳng định tính đúng đắn và tất yếu chủ trương phát triển truyền hình ở Việt Nam của Đảng và Nhà nước.

+ Góp phần khẳng định vai trò quan trọng của “báo hình” trên lĩnh vực truyền thông trong tiến trình hội nhập đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

- Về thực tiễn

+ Luận án bổ sung những tư liệu mới về quá trình hình thành và phát triển Đài THVN nói riêng, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung.

+ Phản ánh tương đối đầy đủ và khách quan các bước phát triển và vai trò của Đài THVN từ năm 1970 đến năm 2010. 

+ Đúc kết một số nhận xét và bài học kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn cho công tác quản lý, khai thác, quy hoạch truyền hình trong thời đại bùng nổ của truyền thông đa phương tiện hiện nay. 
6. Bố cục của luận án



Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, luận án có 4 chương. 

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Về mảng đề tài nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN, mặc dù chưa có công trình nghiên cứu chuyên khảo, nhưng lâu nay đã có nhiều tác phẩm, bài viết và công trình khoa học đề cập. 
1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu trong nước 

1.1.1.1.
Nhóm công trình nghiên cứu liên quan gián tiếp đến đề tài
Qua nghiên cứu, có các công trình chính như sau: Kỷ yếu Hội thảo Chuyển đổi số hóa trong sản xuất và phát sóng (Đài THVN tháng 12.2012); Báo chí - dưới góc nhìn thực tiễn của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (Nxb Thông tin và Truyền thông, H.2013); Báo chí thế giới: xu hướng phát triển của Đinh Thị Thúy Hằng (Nxb Thông tấn, H.2008); Toàn cầu hóa và những cơ hội, thách thức đối với báo chí, truyền thông đại chúng Việt Nam của Đức Dũng; Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2009; Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường - Phân tích và đánh giá của Đào Hữu Dũng, Viện Đại Học Quốc Tế Josai (J.I.U.),Tokyo (Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012); Định hướng hoạt động và quản lý báo chí trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay của Hà Quang Nhiếp (Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2002); Điện ảnh Việt Nam - Tập 1,2,3,4 của Trần Trọng Đăng Đàn (Nxb Tổng hợp TP.HCM xuất bản năm 2010) vv…
Các công trình trên tuy không đi sâu nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN, nhưng thông qua nội dung có liên quan tới vai trò của truyền hình với cuộc sống đã giúp cho tác giả luận án thấy được sự phát triển của truyền hình trên mọi bình diện, ngày càng chi phối sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; khẳng định tầm quan trọng, vị trí của truyền hình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

1.1.1.2. Những tác phẩm nghiên cứu trực tiếp đến đề tài
Công trình đầu tiên phải kể đến là Hồi ký Truyền hình Việt Nam một phần tư thế kỷ của tác giả nguyên là TBT Đài TNVN Trần Lâm (Nxb Chính trị Quốc gia, H.1995). Hồi ký đã sơ lược quá trình thành lập và phát triển của truyền hình giai đoạn 1970 - 1994. Tuy nhiên, đây là cuốn hồi ký ghi chép lại những sự kiện chính của Đài THVN ở miền Bắc thời kỳ đầu, chưa có những đánh giá tổng quan.
Trên cơ sở tích lũy tư liệu, được các nhà lãnh đạo quản lý, các nhà báo lâu năm qua nhiều thời kỳ trong nghề truyền hình, Đài THVN đã thành lập Hội đồng biên soạn Kỷ yếu 30 năm; 35 năm Đài THVN (7.9.1970 - 7.9.2005); 40 năm Đài THVN (7.9.1970 - 7.9.2010) và 45 năm Đài THVN (7.9.1970-7.9.2015); Sống với nghề truyền hình... góp phần phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của Đài THVN. Tuy nhiên, kỷ yếu còn khái lược theo dạng biên niên và thiếu tính hệ thống, thiếu những luận giải và chưa đưa ra được những nhận xét, đánh giá có sức thuyết phục. Mặc dù vậy, công trình này cũng cung cấp nhiều tư liệu quan trọng mà tác giả có thể kế thừa. 
Các tài liệu của Đài Tiếng nói Việt Nam: “40 năm xây dựng và phát triển”(1985), là tập tài liệu đầu tiên Đài TNVN xuất bản. Năm 1995, Đài TNVN và Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành cuốn sách “Nửa thế kỷ Tiếng nói Việt Nam”. Đây là tập hồi ký của những người xây đắp nền móng Đài phát thanh Quốc gia ghi lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời làm nghề. Năm 2000, Đài TNVN phối hợp với Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Tiếng nói Việt Nam - Cầu nối Đảng với dân”, tập hợp những bài viết, bài nói của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về Đài Phát thanh Quốc gia. Tháng 9.2005, Đài TNVN xuất bản cuốn sách “60 năm Tiếng nói Việt Nam”. Kỷ yếu cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến truyền hình Việt Nam khi còn là một bộ phận của Đài TNVN. Tuy nhiên, đây là tập hợp những bài viết, hồi ký của nhiều tác giả trong thời gian làm phát thanh nên rất ít những tư liệu nói về quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN giai đoạn 1970-2010. Trên cơ sở tư liệu tích lũy, được các nhà lãnh đạo quản lý, các nhà khoa học lịch sử, các nhà báo có bề dày kinh nghiệm cộng tác, năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Đài TNVN cho ra đời cuốn “70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (1945-2015)”. Cuốn sách đã tái hiện quá trình hình thành, phát triển của Đài TNVN qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ phát thanh, các nhiệm kỳ lãnh đạo, trong đó có một phần nói đến sự ra đời của Đài THVN - thời kỳ Truyền hình Việt Nam còn là một bộ phận của Đài TNVN. Tuy không đề cập đầy đủ về quá trình hình thành, phát triển của Đài THVN (1970-2010) nhưng đây là tư liệu tham khảo quan trọng có giá trị đối với luận án.
Ngoài các công trình nêu trên, còn có một số bài viết, tác phẩm nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài, giúp chúng tôi giải quyết từng vấn đề cụ thể của luận án: Phát thanh truyền hình của Nhật An, Nxb Trẻ và Công ty Cổ phần Tinh Văn phối hợp xuất bản năm 2006; Truyền hình trong thế giới hiện đại của TS Tạ Bích Loan, bài giảng tại Lớp Cao học Phân viện Báo chí và Tuyên truyền; Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925- 2010) của Đào Duy Quát (Nxb Chính trị Quốc gia, H.2010); Báo chí truyền thông và kinh tế văn hóa xã hội (Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 2005) và cuốn Báo chí và thông tin đối ngoại (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2012) của PGS,TS Lê Thanh Bình; Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay của PGS,TS Dương Xuân Sơn (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2013); Mở rộng mạng lưới Truyền hình Quốc gia cho phù hợp với cung cầu về truyền hình ở Việt Nam hiện nay luận án tiến sĩ kinh tế của Thái Minh Tần (Trường Đại học KTQD, 1993); Những phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản phẩm truyền hình cho phù hợp với cung cầu về truyền hình ở Việt Nam hiện nay, luận án tiến sĩ kinh tế của Đinh Quang Hưng (Trường Đại học KTQD, 1996); Hoàn thiện phương thức quản lý kinh tế cho ngành truyền hình trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, luận án tiến sĩ kinh tế của Phan Thị Loan (Trường Đại học KTQD, 1997); Hỏi đáp báo chí Việt Nam, của Lê Minh Quốc (Nxb Trẻ, 2001); Điện ảnh và truyền hình Việt Nam hiện nay - chuyên luận, của Trần Duy Hinh (Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2006); Công tác lãnh đạo quản lý báo chí trong 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, của PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ (Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, H.2012) vv…

Thành tựu nghiên cứu trên là cơ sở để NCS tham khảo, kế thừa khi thực hiện luận án.
1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu của tác giả nước ngoài
Nhiều cuốn sách, nhiều bài viết mang tính chất trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ truyền hình của các tác giả nước ngoài đã được dịch và xuất bản, trong đó có thể kể đến như: Phóng sự phát thanh và truyền hình của Pierre Ganz, cuốn Làm tin phóng sự truyền hình của Neil Everton. Bộ sách tham khảo nghiệp vụ của Nxb Thông tấn: Báo chí truyền hình, tập 1,2 của G.V Cudơnhetxốp, X.L.Xvích, A.Ia.Iurốpxki (2004), cuốn sách mang tính hệ thống hóa về lĩnh vực báo chí truyền hình. Nội dung sách vừa đề cập tầm quan trọng của truyền hình trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, vừa nêu rõ tính đặc thù của báo chí truyền hình. Đặc biệt sách đã đề cập đến những định hướng, triển vọng của truyền hình trong thời đại bùng nổ thông tin và công nghệ truyền thông. Hai cuốn sách về lịch sử ngành điện ảnh thế giới trong đó có nội dung lịch sử ngành Truyền hình: Lịch sử điện ảnh thế giới, Tập 1,2,3, của tác giả I. Tephimlis, Nxb Văn hóa, 1983 và Lịch sử điện ảnh thế giới, Giooc Xadun, Nxb Ngoại văn và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, 1988. 

Tóm lại, các công trình nghiên cứu trên dù không trực tiếp nghiên cứu tới quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN từ năm 1970 đến năm 2010, nhưng đều góp phần cơ bản phục vụ kinh nghiệm chuyên môn cả về lý luận và thực tiễn.

1.2. Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án các công trình trên đã giải quyết và những nội dung luận án tập trung nghiên cứu
1.2.1. Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án các công trình trên đã giải quyết
Đối với tài liệu nước ngoài, có khá nhiều tác phẩm viết về truyền hình đã được dịch sang tiếng Việt và lưu hành ở Việt Nam và tuy đã giải quyết được tình trạng khan hiếm tài liệu tham khảo nghiệp vụ, nhưng các công trình khoa học đó vẫn thiếu sự gắn kết chặt chẽ với điều kiện và công tác làm truyền hình trong nước. Các công trình này hàm chứa thông tin, tài liệu về truyền hình nói chung thì rất nhiều, nhưng nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của Đài THVN từ năm 1970 đến năm 2010 đến thời điểm này chưa có công trình nước ngoài nào đề cập.

Ở trong nước, cùng với sự ra đời của Đài THVN, đã có các bài viết, giới thiệu và gần đây cũng đã có một số công trình nghiên cứu theo chuyên đề về quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN. Ngoài ra, cũng cần kể đến các tài liệu là kỷ yếu, báo cáo tổng kết, tham luận tại hội nghị, hội thảo, các kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc… mặc dù đã đưa ra nhiều phân tích, luận giải có giá trị, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ các ý kiến cá nhân, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống về quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN (1970-2010). 
1.2.2. Những nội dung luận án tập trung nghiên cứu
Luận án hệ thống hóa tư liệu và phục dựng một cách khách quan quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN (1970-2010). Không dừng lại ở đó, luận án còn cắt nghĩa và phân tích các đặc điểm, làm rõ một số vấn đề mang tính quy luật trong quá trình vận động, phát triển của Đài THVN, trong đó tập trung làm rõ những nội dung nghiên cứu sau:

Thứ nhất, làm rõ chủ trương và những nỗ lực phát triển truyền hình trong thập niên 60 và 70 thế kỷ XX của Đảng, Nhà nước. Đồng thời ghi nhận công lao của Đài TNVN trong sứ mệnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, trang bị cho sự ra đời của truyền hình Việt Nam. Quá trình này được tính từ năm 1966 đến 18.6.1977, ngày truyền hình tách khỏi Đài TNVN thành “Đài Truyền hình Trung ương” thuộc Ủy ban Phát thanh và Truyền hình.

Thứ hai, Phục dựng một cách chân thực quá trình ra đời, giai đoạn phát sóng thử nghiệm, phát sóng chính thức, đổi mới và hội nhập của Đài THVN; Vai trò của Đài THVN trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và tham gia hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, làm rõ những thành tựu, hạn chế và đúc kết những bài học kinh nghiệm.

Thứ tư, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền hình là một nguyên tắc và đóng góp của báo chí, truyền hình với sự nghiệp đổi mới. 

Thứ năm, thông qua những sự kiện lịch sử, đề cao tinh thần, giá trị lao động của những người làm truyền hình thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho Đài THVN và các thế hệ tiếp theo. Những người làm truyền hình luôn mang trong mình những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phục vụ sự nghiệp, phục vụ nhân dân và trình độ chuyên môn tốt. 
Chư​ơng 2
ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM RA ĐỜI

VÀ PHÁT SÓNG THỬ NGHIỆM (1970-1985)

Chương 2 (gồm 48 trang), NCS trình bày, làm rõ cơ sở hình thành và sự ra đời của Đài THVN.

2.1. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài 
 Luận án đã thống kê một số khái niệm: Truyền hình (Television); Đài truyền hình (Television Netword); Tác phẩm báo chí truyền hình; Chương trình truyền hình; Một số hình thức chuyển tải thông tin trên báo chí, truyền hình, trong đó Đài THVN là đối tượng nghiên cứu chính của luận án. Đài THVN (VietNam Television): được quy định tại Nghị định 18/2008/NĐ-CP ngày 4.2.2008, là Đài Truyền hình Quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cung ứng dịch vụ công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình.

2.2.  Những yếu tố tác động đến quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN
2.2.1. Những chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển truyền hình ở Việt Nam
Luận án đã khái quát và phân tích bối cảnh lịch sử trong nước và thế giới những năm 1966, 1970. Đó là sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực truyền hình đã chi phối sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ vi mô đến vĩ mô. Ở trong nước, để góp thêm tiếng nói và sức mạnh của truyền hình, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, định hướng phát triển truyền hình. Luận án khẳng định đây là bước đi đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ.
2.2.2. Các tổ chức tiền thân của Đài THVN
Trên cơ sở nghiên cứu các quyết định, nghị định của Chính phủ, các văn bản của Đài có liên quan tới tổ chức, luận án đã làm rõ 4 tổ chức tiền thân, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cho ra đời Đài THVN. Đó là: Xưởng phim Vô tuyến truyền hình (thành lập theo Quyết định 01/TTG-VP ngày 4.1.1968), Tổ vô tuyến truyền hình (tháng 9.1969); Ban Chuẩn bị làm Truyền hình (tháng 1.1970), Ban Biên tập Vô tuyến truyền hình (thành lập theo Quyết định 94/CP ngày 18.5.1971). 
2.2.3. Đài THVN ra đời
Trong tiết này, luận án mô tả chân thực buổi phát sóng thử nghiệm đầu tiên của Đài TNVN. Thành công của buổi phát sóng đã khẳng định sự nghiệp truyền hình Việt Nam nhất định thắng lợi và chính thức từ thời điểm đó, Việt Nam đã hội đủ thể loại báo chí như các nước trên thế giới. Mặc dù còn phải đương đầu với chiến tranh, trải qua giai đoạn phát sóng thử nghiệm và dần ổn định về tổ chức, nhưng từ đây, cùng với báo viết, báo ảnh và phát thanh, Đài THVN ra đời đã hợp thành binh chủng thông tin mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, gánh vác nhiệm vụ phản ánh đời sống xã hội, phục vụ nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ, vì mục tiêu thống nhất đất nước, giành độc lập, tự do của dân tộc.
2.3.  Giai đoạn phát sóng thử nghiệm và ổn định về tổ chức (1970-1978)
2.3.1. Thử nghiệm phát đen trắng

Đây là quá trình chuẩn bị nội dung và kỹ thuật để bảo bảo nhiệm vụ thông tin xuyên suốt, không gián đoạn. Để “chính thức hóa” nhiệm vụ cho truyền hình, ngày 18.5.1971, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 94/CP cho Đài TNVN chuyên trách sản xuất chương trình truyền hình. Đặc điểm giai đoạn này là Đài phải tạm dừng phát sóng, sơ tán trang thiết bị, một bộ phận ở lại Hà Nội để phục vụ nhiệm vụ phản ánh cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai lên miền Bắc của Mỹ. Cũng chính từ đây, Đài đã cho ra đời loạt phim tài liệu “có một không hai” trong lịch sử truyền hình Việt Nam và thế giới, đó là phim: “Cuộc đọ sức năm ngày”, “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và phim “Tiếng trống trường”vv… Đài còn thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của quốc gia.
2.3.2. Tiếp quản và vận hành trở lại các đài truyền hình ở miền Nam
Ngay từ rất sớm, Đảng và Chính phủ đã có chủ trương tiếp quản và vận hành trở lại các đài truyền hình phía Nam do Mỹ xây dựng sau khi miền Nam được giải phóng. Chính vì mục tiêu này mà khi định hướng nghiên cứu về truyền hình, lãnh đạo Đài TNVN đã có kế hoạch gửi cán bộ sang Cu Ba học truyền hình, học kinh nghiệm quản lý tại CHDC Đức. Đây là đội ngũ những thế hệ đầu tiên của Đài THVN đã đáp ứng được sứ mệnh làm truyền hình và sẵn sàng tiếp quản các đài truyền hình phía Nam. Sau ngày giải phóng đất nước 30.4.1975, nhiệm vụ tiếp quản và vận hành các đài truyền hình phía Nam đã thành công. Nội dung chương trình đã thay đổi, người dân được xem hình ảnh của một đất nước thống nhất.Cũng từ thời điểm này, THVN đã hình thành một hệ thống phát chương trình từ Bắc đến Nam gồm 8 đài lớn là: Đài Truyền hình Trung ương, các Đài Truyền hình Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ và nhiều trạm phát lại, đài địa phương. 

2.4.  Giai đoạn phát thử nghiệm truyền hình màu (1978-1985)

2.4.1. Truyền hình màu và quá trình phát sóng thử nghiệm

Đầu năm 1978, được sự đầu tư của Chính phủ, Đài THTW mua Camera màu DXC-1600P và máy ghi hình VO-2630 và VO- 2650. Ngày 2.9.1978, buổi phát thử nghiệm truyền hình màu đầu tiên được tiến hành. Thời kỳ này, do lịch sử để lại, hệ thống kỹ thuật của miền Bắc và miền Nam khác nhau, gây khó khăn trong việc trao đổi nội dung. Vượt qua khó khăn, Hội nghị Truyền hình toàn quốc tại TPHCM tháng 8.1978 đã thảo luận và đi đến thống nhất Hệ màu sử dụng ở Việt Nam theo hệ màu SECAM-3b. 
2.4.2. Phát hình màu - bước ngoặt trong quá trình phát triển của Đài THTW
Sau khi thống nhất hệ thống kỹ thuật để phát hình màu, Đài Truyền hình Trung ương (THTW) đã tập trung đầu tư về nội dung chương trình. Cùng với việc thuê vệ tinh của nước ngoài, thời kỳ này nhiều chương trình phát hình màu đã lên sóng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Ví dụ: chương trình Học tiếng Nga, Thế giới động vật, Phim truyện, Phim tài liệu: “Bài ca dâng Bác”, “Con lại lần theo lối sỏi quen”,“Đất nước”… Phim truyện:“Một lời chủ soái”vv… Hình ảnh màu dần thay thế hình đen trắng đã khẳng định sự lớn mạnh và vị thế của Đài THTW đối với khán giả cả nước.
2.5.  Đài THTW với sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1970-1985)
1970-1975 là quãng thời gian Đài THTW “dấn thân” trong những khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Kết quả của 5 năm đó, Đài đã cho ra đời hàng loạt chương trình, chuyên mục như: Kinh tế, Văn hóa xã hội, Bình luận, Thời sự … Từ trong chiến tranh, Đài cho ra đời nhiều phim tài liệu: “Cuộc đọ sức năm ngày”, “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” (1972); “Paris, những ngày lịch sử”, “Tiếng trống trường” (1973); “Vũ khúc Tây Nguyên” (1973)…Thể loại phóng sự, ghi nhanh phát triển mạnh sau những ngày giải phóng: “Sài Gòn ngày đầu giải phóng”, “Hà Nội ngày 30.4 và 1.5.1975”… 
1976-1985, là những năm Đài THTW có nhiều đóng góp với đất nước trong thời kỳ nhiều khó khăn của thời bao cấp. Ngày 5.7.1976, đài chấm dứt chương trình phát sóng thử nghiệm, bắt đầu thời kỳ phát sóng chính thức để phục vụ nhiệm vụ chính trị: xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhiệm vụ đó thể hiện tập trung vào các chủ đề sau: Phản ánh các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng, phát triển kinh tế và đời sống văn hóa xã hội; Phản ánh cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam; Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc (2.1979); Thông tin tuyên truyền đối ngoại vv…
Tiểu kết chương 2
Quá trình đi từ truyền hình đen trắng (1970) đến thử nghiệm truyền hình màu (1978) và phát hình màu hoàn toàn (1986) của Đài THTW  là cả một thời gian dài nhưng phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam khi đó. Thành công của 8 năm tìm tòi, nghiên cứu để người dân Việt Nam có truyền hình màu chính là thể hiện tính chủ động, trách nhiệm chuyên môn của các cơ quan quản lý chương trình, kỹ thuật. Trong thắng lợi của truyền hình có sự đóng góp không nhỏ của những người làm kỹ thuật truyền hình. Từ buổi phát hình đầu tiên, Đài THTW, sau này là Đài THVN đã hoàn thành trọng trách của mình, đạt những thắng lợi to lớn, trong đó có những thắng lợi quan trọng về sáng tạo kỹ thuật: Giữ vững làn sóng truyền hình trong hoàn cảnh bị cấm vận, bao vây kinh tế ngặt nghèo, thực hiện thống nhất hệ kỹ thuật truyền hình toàn quốc, bước đầu đưa kỹ thuật truyền hình màu vào hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật truyền hình trên phạm vi cả nước. 
Chư​​ơng 3
ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN

ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1986-2010)

 Trong chương 3, luận án dành 40 trang tập trung trình bày những nội dung cơ bản của Đài THVN giai đoạn đổi mới và hội nhập. 
3.1. Đài THVN trước yêu cầu, nhiệm vụ mới
Luận án đã trình bày, làm sáng tỏ động lực đổi mới và công cuộc đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo có vai trò quyết định đến quá trình thay đổi quy mô, tầm vóc, vị thế của Đài THVN. Đài THVN một mặt có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng, mặt khác bản thân Đài cũng tự đổi mới mình để phát triển và phục vụ công cuộc đổi mới được tốt hơn. Nội dung đổi mới của Đài THVN tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Đổi mới tổ chức quản lý; đổi mới trang bị kỹ thuật; đổi mới sản xuất nội dung chương trình và đổi mới các trung tâm phục vụ chương trình. Quá trình đổi mới góp phần tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực, tạo ra những chương trình phong phú, đa dạng, đảm bảo dung lượng thông tin, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

3.2. Quá trình đổi mới của Đài THVN (1986-1998)
3.2.1. Đổi mới về tổ chức, hệ thống quản lý
Luận án dựa vào các quyết định, nghị định của Chính phủ để làm rõ sự thay đổi của mô hình tổ chức và quản lý của Đài THVN. Qua các Nghị định 72/HĐBT ngày 30.4.1987, Nghị định 52/CP ngày 16.8.1993  Đài THTW từ chỗ trực thuộc UBPT và THVN trở thành một đài độc lập, trực thuộc Chính phủ và mang tên Đài THVN. Từ những đổi mới về tổ chức của Đài dẫn đến sự mở rộng các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ. Đó là Tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị xã hội vv… Sự thay đổi về tổ chức bộ máy đã mở ra cho Đài xu thế phát triển mới. 
3.2.2. Đổi mới nội dung chương trình
Đài THVN đã tiến hành đổi mới nội dung chương trình đi đôi với tăng kênh, mở rộng diện phủ sóng, đưa sóng truyền hình đến vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới hải đảo. Đối tượng khán giả của Đài dần được mở rộng: nông dân, công nhân, trí thức, lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc thiểu số, bà con người Việt sống xa Tổ quốc …. Nhiều chương trình mới hình thành như “Quốc hội với cử tri” (28.12.2009); “Dấu ấn 2009” (VTV1); “Talk Việt Nam” (VTV1), Chương trình “Ôn thi” trên kênh (VTV2); Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” (VTV3); “Ngôi sao ước mơ” (VTV6) vv… 

3.2.3. Đổi mới các trung tâm phục vụ chương trình 
Khi nội dung của Đài phát triển, những mô hình tổ chức cũ không còn đáp ứng yêu cầu công tác mới, thì việc mở rộng Trung tâm tư liệu, Trung tâm Mỹ thuật, Trung tâm khai thác phim truyền hình phục vụ cho các kênh sóng đã được Đài THVN triển khai thành công. 
3.2.4. Đổi mới về trang thiết bị kỹ thuật
Trong giai đoạn 1970-1986, Đài THVN phụ thuộc gần như hoàn toàn trang bị kỹ thuật nước ngoài. Những năm 1986-1991, các nước Liên Xô và Đông Âu đang khủng khoảng chính trị, sản xuất trì trệ nên nguồn cung cấp bị gián đoạn. Luận án đã phân tích và làm rõ những khó khăn của Đài trong việc lựa chọn và đầu tư thiết bị kỹ thuật để nâng cao chất lượng chương trình và mở rộng diện phủ sóng. Đài THVN đã đầu tư tài chính, ứng dụng nhiều thành tựu về kỹ thuật truyền hình trong sản xuất và phát sóng. Đó là trang bị mới máy phát công suất 10KW và tách kênh VTV3 (năm 1997). Một năm sau đó (năm 1998), Đài THVN có thêm 4 xe truyền hình lưu động với công nghệ mới, hiện đại, phục vụ truyền hình trực tiếp; Mở thêm kênh VTV2 và tiếp tục trang bị thêm một máy phát công suất 10KW. Đài THVN cũng đã lắp đặt thêm 1 phòng Tổng khống chế gồm 4 séc phát sóng, nối tín hiệu điện từ các trường quay qua viba cáp quang, vệ tinh để cung cấp cho các trạm phủ sóng toàn quốc. Thiết bị kỹ thuật mới cho phép Đài THVN phát qua trạm vệ tinh C các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5 phủ sóng toàn quốc qua vệ tinh Measat 1.
3.3. Đài THVN bước vào giai đoạn ổn định và hội nhập quốc tế (1998-2010)
Thừa hưởng từ những thành quả đổi mới của Đảng, Đài THVN đã thuê các vệ tinh của Thái Lan, Pháp nâng cao năng lực truyền dẫn phát sóng. Hiệu quả tất yếu là diện phủ sóng được mở rộng, khả năng đường truyền tốc độ cao hơn, mối giao lưu quan hệ quốc tế qua viễn thông - truyền hình đạt hiệu quả tốt hơn. Đài THVN đã mở rộng các cơ quan thường trú ở nước ngoài; Ký kết hợp tác với nhiều đài truyền hình lớn trên thế giới để mua bán, trao đổi bản quyền chương trình truyền hình, tạo cho làn sóng của Đài được mở rộng, các nước hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam thông qua những chương trình truyền hình, cầu truyền hình… Tiểu kết chương 3
Trong những năm 1986 - 2010, Đài THVN phục vụ sự nghiệp đổi mới và tiến hành đổi mới toàn diện trong bối cảnh đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đầu tư thỏa đáng của Nhà nước, Đài THVN đã bứt phá, vượt qua thử thách và tiến tới giai đoạn phát triển ổn định, phục vụ ngày càng tốt hơn công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng và lãnh đạo. Những thành tựu mà Đài THVN gặt hái được trong giai đoạn này cho thấy sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước là điều kiện tiên quyết để Đài THVN tiến hành đổi mới và phục vụ hiệu quả sự nghiệp đổi mới. Đài THVN tiến hành đổi mới trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy, nội dung chương trình, thiết bị kỹ thuật và các trung tâm phục vụ là hợp với quy luật phát triển của truyền thông hiện đại nên đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thời kỳ 1986-2010, Đài THVN cũng đã thực hiện đi tắt đón đầu và từng bước đưa sự nghiệp truyền hình ở Việt Nam phát triển ổn định và dần hội nhập quốc tế. 

Chư​ơng 4
NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Chương 4 gồm 33 trang, luận án rút ra một số nhận xét và bài học kinh nghiệm.

4.1. Nhận xét

4.1.1. Đài THVN ngay từ khi ra đời đã xác định bước đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương xây dựng, phát triển truyền hình trong những năm 1966 - 1970 với quan điểm truyền hình phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vì sự nghiệp xây dựng CNXH và thống nhất đất nước, cho đời sống tinh thần của nhân dân, làm đối trọng với hệ thống truyền hình ở miền Nam do Mỹ xây dựng. Trên hết vì tính ưu việt của loại hình truyền thông mới mẻ này, nhất là hiệu ứng thông tin của nó với cuộc sống. Quyết định 94/CP của Hội đồng Chính phủ được ban hành là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên về phát triển truyền hình ở Việt Nam, hiện thực hóa sự nghiệp truyền hình. Đó là xây dựng Vô tuyến truyền hình theo phương châm “từng bước, thiết thực, vững chắc, dựa vào sức mình là chính, đồng thời dựa vào sự giúp đỡ của các nước XHCN anh em đã có thực tiễn truyền hình, sử dụng tiết kiệm trang thiết bị, vật tư, tiền vốn”. Trong điều kiện kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ thì những điều trên là hoàn toàn phù hợp. Thành công của buổi phát sóng ngày 7.9.1970, cùng quá trình tiếp quản các cơ sở truyền hình ở phía Nam sau khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, và trong sự nghiệp đổi mới về sau này là minh chứng cho tính đúng đắn của lộ trình trên. Từ quyết tâm đến hành động, nhưng hành động phải khoa học, nghĩa là xác định bước đi đúng và trúng, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
4.1.2. Thể hiện tinh thần dựa vào sức mình là chính, đồng thời biết tranh thủ sự giúp đỡ hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Quá trình hình thành và phát triển của Đài THVN (1970-2010) có một đặc điểm nổi bật dễ nhận thấy đó là trong bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào cũng ngời sáng tinh thần tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Khái niệm “sức mình” không chỉ bó hẹp với những người làm truyền hình mà bao hàm cả sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, sự đóng góp tài chính ngân sách của nhân dân. Truyền hình Việt Nam có thể coi là “Truyền hình nhân dân Việt Nam”, thì mới đầy đủ với ý nghĩa trên cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Quá trình phát triển, Đài THVN ghi nhận sự giúp đỡ của ngành truyền hình và các nước Cu Ba, Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc ... không chỉ viện trợ, bán các thiết bị kỹ thuật mà cả hoạt động sản xuất chương trình, đưa tin; tạo điều kiện cho nhiều phim truyền hình Việt Nam được dự liên hoan và đưa tin chiến sự do các nhà quay phim Việt Nam thực hiện ra cả thế giới. Chính nhờ sự giúp đỡ này, truyền hình Việt Nam mới có được thành công như ngày nay.
4.1.3. Nhanh chóng tiếp quản, khôi phục và vận hành các cơ sở truyền hình ở miền Nam sau ngày 30.4.1975 để phục vụ nhân dân ngay trong giai đoạn phát sóng thử nghiệm.
 Ngay từ khi đất nước chưa thống nhất, trong phương án phát triển truyền hình của Chính phủ đã sớm đề cập đến việc tiếp quản các đài Truyền hình phía Nam. Trong thời gian này, mặc dù Đài THVN đang thực hiện công đoạn phát sóng thử nghiệm nhưng đã “chia” cán bộ sản xuất nội dung chương trình và kỹ thuật để quản lý, khôi phục, vận hành các đài phía Nam. Trừ Đài Nha Trang, các đài khác như Huế, Quy Nhơn đều phải sửa chữa lớn (do trước khi tháo chạy, đội ngũ vận hành Đài của Việt Nam Cộng hòa đã phá hỏng hầu như toàn bộ) nhưng đã sớm phát sóng trở lại trong vòng 2 tháng đến 1 năm và gia nhập hệ thống quản lý của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là một thành công lớn vì nó đã khẳng định được sự thống nhất không chỉ lãnh thổ, chế độ chính trị mà trên cả lĩnh vực văn hóa tư tưởng.
4.1.4. Đài THVN thường xuyên làm tốt chức năng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và cung ứng dịch vụ công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Ngay từ khi phát sóng thử nghiệm thành công tối ngày 7.9.1970, Đài THVN đã phát huy hết khả năng của mình để tạo ra những chương trình phong phú, đa dạng. Thành công lớn của Đài là phát sóng hàng ngày, diện phủ sóng rộng hơn, thông tin nhanh hơn, nhiều vấn đề của cuộc sống được phản ánh qua các phóng sự điều tra, nên truyền hình khi đó có sức ảnh hưởng lớn và có uy tín trong xã hội. Từ những chương trình ít ỏi buổi đầu tiên, từ năm 1977 về sau, Đài THVN đã cho ra đời nhiều chuyên mục mới, đầu tư mua phim truyện nước ngoài để phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân, tạo nên dự luận sôi động trong xã hội khi đó. Khi Đài THVN chính thức phát sóng chương trình màu cũng là thời điểm ra đời các chuyên mục mới “Truyền hình Công nhân”, “Dành cho các đài địa phương”, “Hộp thư truyền hình”...những chương trình này đã tạo điều kiện đưa được nhiều tiếng nói của người lao động và của cơ sở, trở thành diễn đàn của các tầng lớp nhân dân và là nhịp cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.
4.1.5. Mạnh dạn đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Truyền hình là một lĩnh vực ứng dụng rất nhiều những tiến bộ khoa học kỹ thuật cao, vì vậy đòi hỏi Đài THVN không những phải liên tục đầu tư đổi mới thiết bị mà còn đòi hỏi đội ngũ những người làm truyền hình không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo, làm chủ công nghệ thiết bị để không ngừng phát triển. Với việc ưu tiên đẩy nhanh số hóa hoàn toàn dây chuyền sản xuất chương trình, đặc biệt là bản tin Thời sự, Đài THVN đã đầu tư thiết bị sản xuất chương trình truyền hình có độ phân giải cao HDTV. Hệ thống hạ tầng mạng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất của Đài được mở rộng, đáp ứng yêu cầu kết nối, trao đổi tin bài với dung lượng lớn. Ngoài ra, Đài THVN đã chủ động tham gia thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất của Chính phủ. Đến năm 2010, hệ thống mạng truyền dẫn quốc gia của Đài đã có hơn 140 Đài phát sóng mặt đất, bảo đảm phủ sóng hơn 90% dân số, tương đương 17 triệu hộ dân được xem truyền hình. Truyền hình số vệ tinh của Đài phủ sóng 100% lãnh thổ Việt Nam, toàn bộ Lào, Cam-pu-chia và Đông Bắc Thái Lan. Kênh VTV4 phủ sóng hầu hết các khu vực trên thế giới có người Việt Nam sinh sống bằng hạ tầng vệ tinh số, Internet và cáp. Một vấn đề mang tính quy luật hình thành trong quá trình xây dựng và hoạt động của Đài THVN là phát triển kỹ thuật - công nghệ đi liền với mở rộng nội dung chương trình, mở rộng diện phủ sóng, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin và thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân. Mặt khác, không ngừng đổi mới công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế của đất nước và bản thân Đài THVN có sự đóng góp đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
4.2. Một số bài học kinh nghiệm 
4.2.1. Đài THVN ra đời và phát triển luôn gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước là điều kiện tiên quyết để Đài THVN không chỉ là ra đời đúng thời điểm mà còn phát triển. Ra đời và trưởng thành trong cách mạng, Đài THVN đã gắn liền với lịch sử hào hùng của cuộc kháng chiến của dân tộc, gắn liền với quá trình Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Trong mỗi giai đoạn lịch sử và mỗi bước đi của Đài luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, giúp Đài vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong các Văn kiện của Đảng, các Quyết định, Nghị định của Chính phủ hàng năm đều có những chỉ đạo định hướng cho công tác thông tin truyền thông nói chung, Đài THVN nói riêng. Trong khi các ngành truyền thông đại chúng khác còn đang xây dựng quy hoạch, thì Đài THVN đã được Chính phủ đồng ý duyệt “Quy hoạch Truyền hình Việt Nam đến năm 2000”, và sau này là quy hoạch phát triển giai đoạn 1995 - 2000, 2005 – 2010 vv...
Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý báo chí của Nhà nước đối với báo chí (trong đó có truyền hình) là một tất yếu khách quan; ngược lại báo chí (và truyền hình) có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, chức năng, vai trò của mình với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
4.2.2. Nhận thức đúng vai trò của truyền hình trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của quốc gia.

Mọi quốc gia trên thế giới đều có chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đó là kế hoạch phát triển đất nước theo đường lối chính trị của tổ chức lãnh đạo quốc gia đó. Ở Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh theo đường lối của Đảng. Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn luôn coi trọng vị trí, vai trò của truyền thông, truyền hình trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của mình. Bởi truyền thông, truyền hình có vai trò thông tin, là cầu nối giữa lãnh đạo với quần chúng nhân dân, ngược lại là sự phản ánh nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Chính phủ trong các vấn đề kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Kế hoạch phát triển truyền hình trong từng giai đoạn đều nằm trong chiến lược phát triển đất nước, chưa khi nào, thời điểm nào phát triển truyền hình nằm ngoài quỹ đạo xây dựng đất nước. Nghị định 18/2008/NĐ-CP ngày 04.02.2008 của Chính phủ quy định rõ vị trí, chức năng “Đài Truyền hình Quốc gia, cơ quan trực thuộc chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cung ứng dịch vụ công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí”. Đó cũng chính là định hướng cho hoạt động tổ chức, xây dựng chương trình vì chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập, kinh tế truyền hình phát triển, trong xu thế đó, có không ít ý kiến lo ngại mặt trái của kinh tế thị trường mà biểu hiện của nó với truyền hình là thương mại hóa. Thực tiễn từ năm 1998 - 2010, dịch vụ “kinh tế truyền hình” đã mang lại lợi ích đáng kể, làm giảm chi ngân sách cho truyền hình và đẩy mạnh hơn năng lực sản xuất nội dung chương trình. Mặc dù tự chủ tài chính, không nhận ngân sách của Nhà nước cho các hoạt động, nhưng Đài THVN vẫn giữ được tôn chỉ mục đích, không bị thương mại hóa, ngược lại có điều kiện tăng cường cơ sở vật chất để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, đầu tư nhiều hơn cho các chương trình mang tính xã hội, phi lợi nhuận khác, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Năm 2010, tiền lương bình quân của người lao động của Đài THVN đạt 9,87 triệu đồng/người/tháng. Trong mặt bằng thu nhập chung của xã hội, đây là con số ấn tượng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, dù phải trải qua nhiều giai đoạn với những cung bậc thăng trầm khác nhau nhưng Đài THVN vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của một cơ quan truyền thông chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đài THVN vừa đấu tranh, vừa phản biện, vừa phản ánh những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, là cầu nối giữa Việt Nam với quốc tế, không ngừng đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, góp phần phản ánh nguyện vọng của dân, và là diễn đàn của nhân dân.

4.2.3. Coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.
Ngay từ những buổi đầu với nhiều khó khăn thử thách, Đài THVN đã đào luyện nên đội ngũ những cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo đặt nền móng cho ngành truyền hình của đất nước. Họ là “những anh hùng ở 58 Quán Sứ” như một nhà báo Cộng hòa Dân chủ Đức nhận xét. Khi đất nước thống nhất, trong vòng cấm vận của Mỹ và hai cuộc chiến mới bảo vệ Tổ quốc, Đài THVN cùng cả nước tiếp tục vượt khó để hoàn thành sứ mệnh. Những năm 80 của thế kỷ XX, trong cơ chế bao cấp khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ truyền hình vẫn trụ vững với nghề. Nếu không có một đội ngũ cán bộ, nhân viên trung thành với sự nghiệp truyền hình, có đạo đức nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ thì sự nghiệp truyền hình khó có bước phát triển ổn định như những năm đầu của thế kỷ XXI.

Nhờ những con người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đạo đức nghề nghiệp trong sáng lành mạnh mà Đài THVN đã góp phần không nhỏ làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù bao vây, chống phá Việt Nam. Tổng biên tập Trần Lâm sau này đã rút ra bài học về xây dựng truyền hình như sau “... bài học kinh nghiệm nổi bật nhất là ý chí tự lực tự cường, không chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết nhất trí và ý thức nhạy cảm với cái mới”.

Để có một đội ngũ cán bộ đủ sức đảm nhiệm công việc mới, Đài THVN đã thành lập Ban Tổ chức cán bộ tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác tổ chức, nhân sự. Ban đã giúp Tổng giám đốc hình thành quy chế cán bộ, thực hiện các chính sách quản lý; vấn đề khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ theo quy định, quy chế của Đài và pháp luật nhà nước.

Tuy nhiên, theo ông Trần Lâm nguyên lãnh đạo của Đài qua nhiều thời kỳ, người có vinh dự “đọc giấy khai sinh cho truyền hình Việt Nam” và có thâm niên, kinh nghiệm trong công tác cán bộ, cho rằng một trong các yếu tố tác động đến sự phát triển của các chương trình truyền hình là “Đội ngũ cán bộ ngày một nâng cao tay nghề ... có quan điểm chính trị vững vàng, chịu khó học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về mọi mặt. Số phóng viên, biên tập viên, đạo diễn ... có trình độ đại học ngày càng đông ... tiếp thu cái mới khá nhanh, làm cho chương trình được cải tiến rõ rệt”. Tuy nhiên, công tác cán bộ của Đài có lúc cũng bộc lộ hạn chế, yếu kém để lại hệ lụy lâu dài. Bài học về sử dụng cán bộ những năm 1976 – 1994 cho thấy “Tổ chức bộ máy của Đài không ổn định đã làm chậm phát triển của các chương trình truyền hình về chất lượng. Đặc biệt là tình trạng thay đổi quá nhiều lần người lãnh đạo chủ chốt là Tổng biên tập. Nếu chỉ tính từ khi phát chính thức hàng ngày giữa tháng 6.1976 đến 1.1.1994 thì đã 6 lần thay đổi Tổng biên tập, mỗi lần thay đổi là một lần xáo trộn, bởi vì “tân quan, tân chính sách”. Sự thay đổi cương vị chủ chốt của Đài THVN là do công tác cán bộ của Trung ương quyết định, nhưng dẫu sao cũng ảnh hưởng trực tiếp, không nhỏ đến chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đài THVN.

Coi trọng sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là nguồn lực, là động lực cho phát triển lâu dài, bền vững của truyền hình ở Việt Nam. 

4.2.4. Đổi mới tư duy trong lựa chọn công nghệ tiên tiến, làm tiền đề cho sự phát triển ổn định và hội nhập quốc tế.

Nói đến truyền hình trước hết phải đề cập đến yếu tố kỹ thuật – công nghệ và sau đó mới đề cập đến sản xuất các chương trình truyền hình dù đây là mục đích chính trị của truyền hình. Việc sản xuất các chương trình có thể 100% do cán bộ, nhân viên của Đài đảm nhiệm, nhưng về kỹ thuật công nghệ thì Đài THVN phải phụ thuộc vào các nước có kỹ thuật, công nghệ truyền hình phát triển.

Bài học đổi mới tư duy trong lựa chọn công nghệ tiên tiến của Đài THVN được thể hiện ở việc khai thác triệt để những trang thiết bị còn phát huy hiệu quả, đồng thời mạnh dạn thay thế thiết bị mới nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ và hiệu năng nghiệp vụ. Ngay từ rất sớm, lãnh đạo Đài đã xác định sự cần thiết phải đào tạo, tổ chức một đội ngũ cán bộ và cơ quan chức năng có khả năng vận hành việc mua sắm trang thiết bị có trình độ cao, tổ chức bộ máy khảo sát và tư vấn, tham mưu đầu tư chính xác, tiết kiệm ngân sách. Để giúp giám đốc thực hiện chức năng lựa chọn công nghệ, đầu tư trang bị, Đài THVN thành lập các cơ quan chuyên trách như Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền hình Việt Nam (2007), Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình (2008), Trung tâm Tin học và Đo lường (2005), Ban Quản lý dự án mạng phát hình quốc gia (1996), Ban Quản lý đầu tư xây dựng Trung tâm truyền hình Việt Nam (2010). Với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng mục đích chung của các cơ quan này là đổi mới tư duy trong lựa chọn kỹ thuật, công nghệ và tham mưu đầu tư trang thiết bị truyền hình để nâng cao hoạt động cho Đài trước nhiệm vụ, yêu cầu cao của thực tiễn.

Quyết sách lựa chọn công nghệ tiên tiến đã giúp Đài THVN thoát khỏi tình trạng lạc hậu, chắp vá để bước vào phát triển ổn định và hội nhập toàn cầu về truyền hình. Điều này cũng đã góp phần làm giảm đáng kể đầu tư ngân sách của nhà nước, bởi thị trường công nghệ chứa hàm lượng trí tuệ cao nhưng giá thành giảm, tránh tình trạng mua đắt nhưng sử dụng lại kém hiệu quả. Nói cách khác, chỉ có lựa chọn công nghệ tiên tiến mới có thể làm tiền đề cho sự phát triển ổn định và hội nhập quốc tế của Đài THVN. Điều này được thể hiện rất rõ vào thời kỳ đổi mới (sau 1986). Những năm 1998 - 2003, sự thay đổi kỹ thuật công nghệ tiên tiến đã tác động mạnh mẽ vào quá trình sản xuất chương trình, mở rộng các kênh và diện phủ sóng của Đài THVN. Quá trình xây dựng và phát triển (1970-2010), Đài THVN trải qua hai giai đoạn kỹ thuật – công nghệ:

Từ năm 1970 đến năm 1986, các thiết bị truyền hình nặng về kỹ thuật, hiệu năng thấp, không gian lắp đặt lớn, tính cơ động và ổn định kém, giá thành cao. Đây là thời kỳ Đài THVN phụ thuộc vào thiết bị kỹ thuật của các nước xã hội chủ nghĩa, là thời kỳ khó khăn. 
Từ năm 1986 đến năm 2010, ngày 1.8.1986 toàn bộ chương trình được ghi băng Video và phát màu hệ PAL; ngày 1.1.1991 thay hoàn toàn hệ màu SECAM bằng PAL và sử dụng vệ tinh để phát chương trình truyền hình quốc gia. Các thiết bị từ ghi hình đến xử lý kỹ thuật phát tín hiệu đều là những thiết bị có hàm lượng công nghệ cao. Đây là tác động của đổi mới tư duy, nắm bắt sự phát triển của công nghệ thông tin, mạnh dạn hội nhập cả yếu tố kỹ thuật công nghệ đến sản xuất các chương trình truyền hình.
Bài học về đổi mới công nghệ truyền hình trong thời kỳ phát triển và hội nhập cho thấy thường xuyên cập nhật và đổi mới công nghệ phù hợp với sự phát triển trong khu vực và trên thế giới. Phải có chiến lược về phát triển công nghệ, phân bố mật độ đài, trạm phát, nâng cao hiệu quả phủ sóng truyền hình. Dưới tác động của công nghệ, xuất hiện sự liên kết giữa các đài trong nước với các nước trong khu vực và thế giới. Nhờ đổi mới công nghệ, các chương trình truyền hình có nội dung phong phú, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nền văn hóa dân tộc, chống lại việc lợi dụng truyền hình để đưa tin, sản xuất nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam “Mỗi ngày, Đài THVN phát lên sóng hàng trăm chương trình khác nhau phù hợp với mọi đối tượng. Hàng ngày, hàng giờ nó chuyển tải một lượng thông tin khổng lồ từ khắp các châu lục và trên mọi miền đất nước ta, đưa đến tận mỗi căn phòng ta sống... Trước đây ta phải sử dụng hình ảnh một số đài nước ngoài để đưa tin thế giới; bây giờ với các cơ quan thường trú và các đoàn phóng viên từ trong nước đi theo chương trình riêng, mọi chuyển động trên thế giới đã được ta chủ động để đưa lên sóng bằng con mắt của ta, quan điểm của ta”.
Chính nhờ vào đổi mới công nghệ truyền hình, Đài THVN có đủ năng lực sản xuất các chương trình liên quan đến các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn trong nước và quốc tế; thời lượng, số kênh, diện phủ sóng tăng lên và đồng thời với đó là độ ổn định của các chương trình. Thực tiễn, truyền hình ngày càng đóng góp tốt hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với quốc tế.
4.2.5. Chủ động trong xây dựng các chương trình truyền hình, phản ánh kịp thời các sự kiện kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.

Ngay từ khi ra đời năm 1970 và cho đến những giai đoạn phát triển sau này, Đài THVN luôn tỏ rõ ưu thế nổi bật của một đài truyền hình quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đài thường xuyên đi sâu vào hiện thực cuộc sống và thực tiễn cách mạng của toàn Đảng, toàn dân để cho ra đời những chương trình mang đậm hơi thở cuộc sống.
Từ những ngày đầu, khi “dự án” truyền hình chưa được Chính phủ cho phép Đài thực hiện, lãnh đạo Đài đã chủ động “làm truyền hình chui”, bởi khi đó Chính phủ ra quyết định cho Tổng cục Thông tin thành lập Xưởng phim Vô tuyến truyền hình trong đó ghi rõ Xưởng có nhiệm vụ “chuẩn bị làm truyền hình tương lai”, nhưng Tổng biên tập Trần Lâm khi đó đã sớm nhìn thấy yếu tố tương tác của phát thanh gần gũi với truyền hình hơn là điện ảnh (lý do Xưởng phim ghi hình bằng phim nhựa 16 ly) nên đã chủ động xây dựng nội dung chương trình của Đài. Chương trình Bông hoa nhỏ, Thời sự, Ca nhạc, Sân khấu...của Đài THVN được các thế hệ đầu tiên nghĩ ra đã ghi dấu ấn trong tiềm thức người dân Việt Nam. Sau khi chấm dứt thời kỳ phát sóng thử nghiệm, tiến đến phát sóng chính thức từ giữa năm 1976, Đài đã từng bước phát triển rất nhiều các chương trình, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội từ trong nước đến nước ngoài để thỏa mãn nhu cầu của nhiều loại đối tượng khác nhau vào nhiều thời điểm khác nhau. Đó là một loạt các chương trình Chương trình chính luận gồm có: Bản tin Thời sự, Chào buổi sáng, Đảng trong cuộc sống hôm nay, Vấn đề hôm nay, Sự kiện và Bình luận, Cầu truyền hình trực tiếp sự kiện chính trị lớn...Các chương trình chuyên đề là: Nông thôn ngày nay, Công nghiệp, Vì an ninh Tổ quốc, Quân đội nhân dân, Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, Bông hoa nhỏ, VKT, CKX, Dân số và phát triển, Truyền hình Nhân đạo, Văn hóa xã hội, Thể dục thể thao... 
Trên mặt trận thông tin đối ngoại, vai trò của Đài THVN đã được thể hiện với nhiều vệt tuyên truyền về công tác ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, các vấn đề chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong chương trình Thời sự, Thời sự Quốc tế 7 ngày qua... Ngoài ra, Kênh Truyền hình đối ngoại VTV4 đã tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhằm đưa hình ảnh Việt Nam đổi mới, phát triển, muốn làm bạn với các dân tộc trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đối với người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời đối với dân tộc Việt Nam. Mặc dù còn có những hạn chế nhất định, chất lượng còn chưa đều (Báo cáo Tổng kết của Đài năm 1995), “Vẫn còn tình trạng thông tin chưa chính xác, thiếu kiểm chứng: một số vấn đề bức xúc, thu hút sự quan tâm của xã hội chưa được đề cập một cách thích đáng và còn thiếu những bài phân tích, bình luận sâu sắc để định hướng đúng dư luận xã hội; một số chương trình chưa hấp dẫn, không gây được ấn tượng với người xem; một số chương trình văn hóa nghệ thuật còn dễ dãi, chưa đúng tầm và còn để xảy ra sai sót, gây phản ứng trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đài...”. Đã có một thời gian dài, Đài THVN phát sóng quá nhiều phim nước ngoài, đặc biệt là phim Hàn Quốc và Trung Quốc, phim truyện Việt Nam rất ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của truyền hình quốc gia. Số kênh chương trình nước ngoài phát trên hệ thống của Đài THVN ngày càng tăng, do ít chú tâm vào việc nâng cao năng lực sản xuất các kênh, chương trình mang bản sắc Việt Nam mà mua phát trọn gói các chương trình truyền hình nước ngoài để thu hút khán giả. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nội dung sản phẩm truyền hình trong nước tự sản xuất chậm được cải tiến, nâng cao. 
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Đổi mới là phát triển, đổi mới nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp xã hội. Đổi mới đồng nghĩa với hội nhập vì chỉ có hội nhập mới đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam. Đối với Đài THVN, tư tưởng đổi mới có cơ sở trong lịch sử, nhưng đến những năm 1986 mới phát triển mạnh mẽ hơn. Bởi thực tế cho thấy “Sự ra đời của truyền hình Việt Nam là cả một quá trình chuẩn bị công phu, đầy trách nhiệm của những người lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên đầy tâm huyết với sự nghiệp truyền hình”. Trong những năm 1986 – 2010, Đài THVN vận hành theo phương châm phục vụ tốt nhất chủ trương đổi mới của Đảng đồng thời tiến hành đổi mới toàn diện để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Đài THVN luôn giữ vững lập trường quan điểm trong tổ chức sản xuất nội dung chương trình phục vụ nhân dân vừa góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực phản động trong nước và quốc tế. 

Từ hoạt động thực tiễn của Đài THVN (1970-2010) rút ra các bài học quý giá là Đảng, Nhà nước cần quan tâm, chỉ đạo và lãnh đạo hoạt động truyền hình. Đây là bài học cơ bản vì sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời, trưởng thành, phát triển của Đài THVN. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử. Phát triển truyền hình nằm trong chiến lược phát triển đất nước về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. Để bảo đảm điều đó, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên; không ngừng đổi mới công nghệ là những tiền đề cho sự phát triển ổn định, lâu dài. Tuy nhiên, dù công nghệ hiện đại, dù điều kiện tài chính dồi dào nhưng thiếu năng động, thiếu chủ động trước sự thay đổi như vũ bão của cuộc sống thì Truyền hình Việt Nam nhất định cũng sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Đổi mới tư duy, chủ động xây dựng các chương trình truyền hình phản ánh cuộc sống chân thực, sôi động ... đó là điều kiện quyết định sự tồn tại của Đài THVN. Cạnh tranh truyền hình đòi hỏi phải năng động, chủ động và sáng tạo. Bài học này đã làm nên thành công trong lịch sử và nguyên mới đối với tương lai.
KẾT LUẬN

Trải qua một quá trình chuẩn bị công phu trong hoàn cảnh chiến tranh khó khăn về vật chất và đối mặt với hy sinh, mất mát, nhưng với quyết tâm cao của lãnh đạo các cấp, ngày 7.9.1970 buổi phát sóng truyền hình thử nghiệm đầu tiên đã thành công. Trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển (1970-2010) hình thành rõ hai giai đoạn: Giai đoạn 1970-1976, Truyền hình Việt Nam phát triển trong sự khốn khó của thời hậu chiến, chiến tranh biên giới, khủng hoảng kinh tế và trong vòng vây cấm vận của kẻ thù. Giai đoạn 1986-2010, trong trào lưu đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đài THVN thực sự có bước bứt phá mạnh mẽ, phát triển ổn định và hội nhập quốc tế. Trong các giai đoạn lịch sử đó, Đài THVN luôn song hành, phát triển cùng đất nước. 

1. Những năm 60 của thế kỷ XX, hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng thế giới phát triển nhanh chóng, có sức ảnh hưởng, chi phối sâu sắc, toàn diện đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cả trên tầm vĩ mô cũng như vi mô và việc hình thành nhân cách của con người. Dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ thông tin, trong dòng xoáy của cuộc đấu tranh của các thế lực chính trị, toàn cầu hóa và nhu cầu tiếp nhận sản phẩm thông tin của công chúng, quá trình đại chúng hóa và phi đại chúng hóa luôn diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh ấy, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã triển khai dự án phát triển truyền hình nhằm đa dạng hóa và làm phong phú thêm các sản phẩm truyền thông, đồng thời khai thác và tận dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ phục vụ cho cuộc sống. Đài THVN ra đời ngày 7.9.1970 đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội là một tất yếu khách quan của lịch sử.

Đài THVN ra đời trở thành một kênh thông tin định hướng chính trị quan trọng trong mọi hoạt động, nhưng đồng thời cũng là người bạn thân thiết của mỗi người và mỗi gia đình Việt Nam. 

2. Để có được buổi phát sóng đầu tiên ngày 7.9.1970 là cả một quá trình “thai nghén”trong khó khăn, vất vả của những người làm truyền hình thế hệ đầu tiên, với sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi thuận lợi của Đảng, Chính phủ và các cơ quan ban, ngành.
Lịch sử ra đời Đài THVN gắn liền với tên tuổi của thế hệ những người lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên đầu tiên trong những năm cuối thập kỷ 60 và đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn do chiến tranh, hai miền Nam - Bắc bị chia cắt, mọi nhân tài vật lực đều dành cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc nhưng quá trình chuẩn bị cho truyền hình ra đời vẫn được xúc tiến, song hành cùng với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước. Quan hệ quốc tế được mở rộng, thông tin báo chí trong nước phát triển đã tác động trực tiếp, sâu rộng tới các bước đi đầu tiên của Đài THVN.
3. Trải qua từng giai đoạn phát triển, Đài THVN luôn khẳng định sự lớn mạnh, có hiệu quả lớn lao đối với đất nước. Đài THVN ra đời vào những năm tháng cả nước vừa xây dựng cuộc sống mới, xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc vừa cùng với đồng bào miền Nam huy động sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chống Đế quốc Mỹ xâm lược vì mục tiêu thống nhất đất nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Thời điểm này, nước ta chủ yếu chỉ có báo viết và phát thanh. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bác Hồ cũng như bản thân những người làm báo luôn mơ ước đất nước có thêm một loại hình báo chí đang phát triển ở các nước trên thế giới, đó là truyền hình. Từ chỗ hai bàn tay trắng, những người làm truyền hình ở Việt Nam đã kiến tạo nên một điều không tưởng trong lịch sử báo chí cách mạng: Truyền hình ra đời, phục vụ nhân dân và cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Trong bối cảnh quốc tế, và ngay cả người dân Mỹ rất cần những thông tin sự thật về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, thì Truyền hình Việt Nam suốt nhiều năm đã làm được điều đó. 

Trong những năm 1970-1975, cùng với việc tích cực tuyên truyền, động viên cả nước phản ánh sinh động cuộc kháng chiến chống Mỹ, từng bước phát triển tổ chức, mở rộng hoạt động, Đài THVN còn chủ động chuẩn bị mọi mặt cho ngày thống nhất đất nước. Việc Đài tiếp quản thành công các đài truyền hình phía Nam đã giúp cho mặt trận báo chí nước ta có thêm một binh chủng hùng hậu, chính quyền cách mạng đã có thêm công cụ hết sức sắc bén để lãnh đạo tư tưởng chính trị và quản lý thành phố Sài Gòn, nơi mà hàng triệu dân đã có thói quen xem truyền hình. 

Từ năm 1975-1985 là giai đoạn Đài THVN phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến tranh 2 đầu biên giới, cấm vận…Giai đoạn này có thể được coi như là thời kỳ khởi động cho đường lối đổi mới toàn diện sau này, Đài THVN có trách nhiệm tuyên truyền, phản ánh trung thực góp phần đưa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Chính những chuyển biến ấy đã tạo thuận lợi cho truyền hình được đầu tư tốt hơn, đồng thời sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền sinh động hiệu quả hơn.

Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2010, được coi là thời điểm đất nước có nhiều biến động sâu sắc đánh dấu sự “đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực”, Đài THVN cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. 

Một cách khái quát quá trình xây dựng và phát triển, Đài THVN đã trải qua nhiều giai đoạn: Thời kỳ chuẩn bị thành lập (1966 - 1970); Thời kỳ phát thử nghiệm (1971 - 1976); Thời kỳ phát sóng chính thức (từ 16.6.1976 đến năm 2010) và Thời kỳ mở rộng diện phủ sóng trong và ngoài nước, chuẩn hóa các thiết bị phát sóng, đột phá về nội dung chương trình. Đây là những mốc lịch sử quan trọng của Đài THVN. Từ phát hình đen trắng chuyển sang phát hình màu, từ phát thử nghiệm chương trình 4 giờ/ngày vào ban đêm, đến năm 1995 phát 10 giờ/ngày; đến năm 2010, Đài THVN phát với tổng số thời lượng là 120 giờ/ngày trên 6 kênh quốc gia VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 cùng với 6 kênh truyền hình cáp hữu tuyến và 63 đài phát thanh - truyền hình địa phương. Đài THVN thực sự là chiếc cầu nối quan trọng, thiết thực giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Làn sóng của Đài THVN đã gắn liền với dòng lịch sử hào hùng của các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, gắn liền với quá trình Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đài THVN đã đi cùng với những bước quân hành của dân tộc, đến tận những nơi xa xôi nhất của đất nước và thế giới; tham gia vào mọi nhiệm vụ của cách mạng và phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Trên mỗi chặng đường ấy, Đài THVN luôn có sự chỉ đạo, hướng dẫn, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước, giúp cho Đài vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên…của đài trong thời chiến cũng như thời bình đã có những cống hiến xứng đáng vì sự nghiệp phát triển của Đài THVN. 

4. Những bài học kinh nghiệm về xây dựng và phát triển truyền hình là “kim chỉ nam” cho các thế hệ tiếp nối giữ gìn và phát huy để xây dựng Đài THVN luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng khán giả, là kênh thông tin không thể thiếu trong công tác tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hòa cùng dòng chảy với những mốc son lịch sử, những thế hệ của Đài THVN đã đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Chặng đường lịch sử 40 năm (1970-2010) đi qua, từ chỗ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật còn nghèo nàn, lạc hậu, con người vừa thiếu, vừa yếu, các chương trình truyền hình sản xuất còn hạn chế về thời lượng, chất lượng và mức độ thông tin cũng như diện phủ sóng hạn hẹp, đến nay (2010), cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, thiết bị kỹ thuật sản xuất và phát sóng của Đài THVN từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo hướng kỹ thuật số, vùng phủ sóng được mở rộng trên phạm vi cả nước, khu vực và quốc tế. 
Quãng thời gian đó đủ để rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và định hướng mang tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của Đài THVN hiện tại và những năm tiếp theo. Đó là phát huy giá trị nội lực, tinh thần dân chủ, đoàn kết, ý trí tập thể, thừa kế kinh nghiệm của thế hệ đi trước kết hợp với sự hăng say lao động, sáng tạo của thế hệ trẻ, không ngừng học tập kinh nghiệm của các Đài trong nước, khu vực và quốc tế, tạo sức bật mới tiến tới làm chủ công nghệ hiện đại. Trên cơ sở quy hoạch ngành phát thanh, truyền hình đến năm 2020 của Chính phủ, tiến tới xây dựng Đài THVN trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại nhưng giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt chức năng và đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đào tạo, giáo dục đội ngũ cán bộ của ngành có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn vững vàng, luôn tận tâm, tận lực lao động sáng tạo, phát huy cao độ hiệu quả của báo hình và trang thông tin điện tử. Chuẩn bị điều kiện cần thiết, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu giải trí của người dân trong tiến trình giao lưu hội nhập.

Trong kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ và không ngừng biến đổi, Đài THVN đã và đang tỏ rõ là một kênh truyền thông quốc gia có uy tín, chính xác về thông tin, hấp dẫn về giải trí và thực sự là cầu nối quan trọng của Đảng Nhà nước với Nhân dân và góp phần nâng cao vai trò, vị thế của mình trên trường quốc tế.
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